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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu và phát triển công nghệ Nhật Bản

Đại diện:

Nguyễn Văn Tráng
	Số 102 phố Nguyễn Văn Trỗi, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội

ĐT: 0246.291.8086
	Chuyên cung cấp trà hà thủ ô, tỏi đen. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.    

	2
	Cơ sở trồng nấm Thuần Việt

Đại diện: 
Trần Văn Thuần
	Thôn Thường Liễu, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

ĐT: 0983.521.435
	Chuyên cung cấp nấm sò. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   

	3
	Công ty cổ phần rượu Núi Tản

Đại diện: 

Lộc Hữu Tỉnh
	Thôn Đồi Voi, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0372.473.466
	Chuyên cung cấp rượu mơ núi Tản. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	4
	Công ty cổ phần nghiên cứu chế biến nông sản, thực phẩm công nghệ cao Vạn An

Đại diện:

Nguyễn Thị Thanh Hằng
	Số 15, ngõ 117 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội

ĐT: 0243.857.0659
	Chuyên cung cấp đông trùng hạ thảo. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty cổ phần dược thảo Khang Thịnh

Đại diện: 

Nguyễn Huy Lăng
	Xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội

ĐT: 0982.098.204
	Chuyên cung cấp đông trùng hạ thảo Khang Thịnh. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	2
	Công ty cổ phần Dược liệu và thực phẩm Việt Nam

Đại diện:

Bùi Tiến Vinh
	Xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, Hà Nội

ĐT: 0233.816.999
	Chuyên cung cấp thực phẩm bảo vệ sức khỏe, nước uống thảo dược Đinh Lăng, Thổ Phục Linh, Hương Quế. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   

	3
	HTX Kinh doanh dịch vụ tổng hợp nông nghiệp Thụy Lâm

Đại diện:

Nguyễn Thị Cúc
	Xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội

ĐT: 0976.669.658
	Chuyên cung cấp gạo nếp cái hoa vàng. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 

	4
	Công ty cổ phần Dược liệu Trường Xuân

Đại diện: 

Phan Thế Trường
	Lô số CN-08-2 Cụm công nghiệp Ninh Hiệp, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội

ĐT: 0932.219.888


	Chuyên cung cấp trà thảo dược Trường Xuân. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  
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 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	HTX giống cây trồng Cổ Bi

Đại diện: 
Bùi Văn Dầu

	Xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội

ĐT: 0972.201.745
	Chuyên cung cấp giống cây trồng các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Gia Lâm và một số khu vực lân cận.

	2
	Hộ kinh doanh hoa tươi

Đại diện: Nguyễn Thị Hà

	Xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, Hà Nội ĐT: 0388.142.526
	Chuyên cung cấp các loại hoa tươi. 

Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Phúc Thọ và một số khu vực lân cận.

	3
	Hộ kinh doanh hoa quả tươi

Đại diện: Nguyễn Minh Đức


	Thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, Hà Nội 

ĐT: 0333.010.136
	Chuyên cung cấp các loại hoa quả tươi. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Phúc Thọ và một số khu vực lân cận.

	4
	Nhà vườn Tiến Thủy

Đại diện: 

Vũ Hòa


	Xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0979.303.966  
	Chuyên cung cấp cây giống lâm nghiệp, cây xanh đô thị, cây công trình. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Ba Vì và một số khu vực lân cận.
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 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cửa hàng gốm sứ Xuân Hòa 

Đại diện: Nguyễn Văn Hòa
	Xóm 4  Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội ĐT: 0938.742.086
	Chuyên cung cấp gốm cao cấp các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Gia Lâm và một số khu vực lân cận.

	2
	Cửa hàng gốm sứ Bà Phin

Đại diện:
Phùng Thị Phin
	Khu làng nghề Bát Tràng, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội 
ĐT: 0976.545.636
	Chuyên cung cấp gốm mỹ nghệ, gốm xây dựng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Gia Lâm và một số khu vực lân cận.

	3
	Cơ sở đồ gỗ mỹ nghệ cao cấp

Đại diện: 

Hợp Nga


	Thôn Hạ, xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

ĐT: 0984.032.015

	Chuyên cung cấp các loại sập gụ, tủ thờ, tranh tứ quý... Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Phú Xuyên và một số khu vực lân cận. 


	4
	Cơ sở kinh doanh dây lưng, ví da

Đại diện: Nguyễn Quỳnh 


	Xã Phú Yên, huyện Phú Xuyên,Hà Nội

ĐT: 0978.152.611


	Chuyên cung cấp các loại dây lưng, ví da. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Phú Xuyên và một số khu vực lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ chăn nuôi
Đại diện: Nguyễn Duy Toản


	Thôn Viên Ngoại, xã Viên An, huyện Ứng Hòa, Hà Nội

ĐT: 0862.788.283


	Chuyên cung cấp trứng gà và trứng vịt, phục vụ khu vực huyện Ứng Hòa và các vùng lân cận. 

	2
	Hộ chăn nuôi

Đại diện: Nguyễn Đường Tuyến


	Xã Phú Sơn, huyện Ba Vì, Hà Nội 

ĐT: 0982.532.316
	Chuyên cung cấp các loại gia cầm thương phẩm. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Ba Vì và một số khu vực lân cận.

	3
	Hộ sản xuất

Đại diện: Nguyễn Mạnh Hải


	Xã Sơn Đà, huyện Ba Vì, Hà Nội 

ĐT: 0981.401.111

	Chuyên cung cấp bưởi đường chín sớm, bưởi đỏ Tân Lạc, bưởi Diễn, gà thịt. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Ba Vì và một số khu vực lân cận.



	4
	Hộ sản xuất

Đại diện:
Bùi Văn Lập
	Xã Yên Bài, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0372.738.739

	Chuyên cung cấp bưởi Tiến Vua, bưởi Diễn chín sớm, bưởi Diễn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Ba Vì và một số khu vực lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ 
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	HTX dịch vụ sản xuất miến dong Việt Cường

Đại diện:

Đặng Quang Tân
	Xã  Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên 

ĐT: 0368.139.899
	Chuyên cung cấp miến tỏi đen Trường Thọ, miến Việt Cường Hóa Thượng. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   

	2
	HTX chè Thái Hương

Đại diện:

Lương Khánh Huy
	Xóm Cây Thị, xã Phúc Xuân, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

ĐT: 0823.568.889
	Chuyên cung cấp chè xanh. Sản phẩm đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.    

	3
	HTX chè an toàn Nguyên Việt

Đại diện: 

Uông Thị Lan
	Xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

ĐT: 0389.752.829
	Chuyên cung cấp trà móc câu, trà tôm nõn. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	HTX chè Nhật Thức

Đại diện:
Đào Thị Thức
	Xã  Phục Linh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

ĐT: 0987.843.299
	Chuyên cung cấp chè nõn cao cấp, Thức đỉnh trà. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.


Dự báo











